	TRƯỜNG TH LONG XUYÊN
	DANH SÁCH HỌC SINH LÊN LỚP

	
	
	
	LỚP ….. - NĂM HỌC 2013 - 2014

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Hạnh kiểm
	XL giáo dục
	Lên lớp
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị A
	19/02/2005
	x
	Đ
	Giỏi
	Lên lớp
	

	2
	Hoàng Thị B
	19/02/2005
	
	Đ
	Trung bình
	Lên lớp
	

	3
	Nguyễn Văn C
	19/02/2005
	x
	Đ
	Yếu
	
	

	4
	Lò Văn D
	19/02/2005
	
	Đ
	Khá
	Lên lớp
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	- Tổng số HS:…….. Nữ:…..
	
	
	Long Xuyên, ngày 27 tháng 5 năm 2014

	- Lên lớp:         HS
	
	
	HIỆU TRƯỞNG

	- KT lại  :         HS
	
	
	
	
	
	

	
	GVCN ký, ghi rõ họ tên:
	
	
	
	
	
	


